
Xã/

phường

Quận/

huyện
Tỉnh/TP

1 Nguyễn Cao Tấn 2/2/1975 47 Nam 912826019 161935293 HC4372804001500 Trung Sơn TP. Tam Điệp Ninh Bình

3 Đinh Quỳnh Lệ 08/11/1982 40 Nữ 0916038456 037182003566 HC4372807003455
Thị trấn Thiên 

Tôn
Huyện Hoa Lư Ninh Bình

4 Nguyễn Thu Huyền 22/9/1980 42 Nữ 988500568 37180002406 HC4372807003453 Phúc Thành
TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

5 Trịnh Văn Hiếu 01/10/1970 52 Nam 913391499 37070003046 HC4372896002299
Phường Tân 

Thành

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

6 Lê Thành Trung 14/11/1977 45 Nam 0948885775 037077000898 HC4373712070190
Phường Phúc 

Thành

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

7 Phạm T. Hồng Quyên 18/10/1981 41 Nữ 0919993917 074181002586 HC4372807003450
Phường Ninh 

Khánh

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

8 Lâm Quang Hưng 24/7/1982 40 Nam 0913097075 037082002863 HC 4373708008310
Phường Ninh 

Khánh

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

9 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/02/1990 32 Nữ 0948763030 037190005802 HC4373712040271
Phường Ninh 

Khánh

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

Phạm Duy Phong 12/12/1975 47 Nam

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN COVID-19
(Kèm theo Công văn số:            /SDL-VP ngày         /7/2022 của Sở Du lịch Ninh Bình)

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ DU LỊCH

Số điện thoại
Số CMT/

CCCD
Số thẻ bảo hiểm y tế

Địa chỉ

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Tuổi
Giới

 tính

2 915530565 162014093 Xã Ninh MỹHC 43728073451 Huyện Hoa Lư Ninh Bình



10 Nguyễn Văn Minh 20/12/1979 43 Nam 0912850854 037079000157 HC4372804002844
Phường Tân 

Thành

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

11 Lương Văn Lâm 14/03/1974 48 Nam 0914476381 037074002375 HC4372802002324 Nam Thành Ninh Bình Ninh Bình

12 Trần Trọng Phú 30/10/1972 49 Nam 0982208639 037073003604 HC4372896028631
Phường 

Nam Thành
Ninh Bình Ninh Bình

13 Nguyễn Thị Hiên 06/8/1968 54 Nữ 0912860171 037168000932 HC4372898030784 Phúc Thành TP. Ninh Bình Ninh Bình

14 Nguyễn Thị Hồng Hiệp 21/8/1985 37 Nữ 0963582008 017185000767 HC4373713093783 Nam Sơn TP. Tam Điệp Ninh Bình

15 Phạm Vũ Điệp 16/8/1977 45 Nam 0913829762 164008901 HC4375808000471 Trung Sơn TP. Tam Điệp Ninh Bình

16 Lâm Quang Vũ 14/11/1980 42 Nam 0918593693 037080000515 HC4372807001080 Xã Khánh Ninh
Huyện Yên 

Khánh
Ninh Bình

Danh sách có: 16 người./.



TP.

TP. 
Ninh BìnhNinh Bình

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

P.Ninh 

Khánh
14344

COVID-19 Vaccine AstraZeneca15/6/2021 ABX3118 BV sản nhi NBCOVID-19 Vaccine AstraZeneca18/8/2021 A1022 BV sản nhi NB

Ninh Bình



TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình

TP. 

Ninh Bình
Ninh Bình
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